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TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ THỦY SẢN 

 

 

 

TP. HCM, tháng 12/2020 



    

Luận án  được hoàn thành tại:  

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học:   

 

 

Phản biện 1: 

Phản biện 2: 

 

 

 

 

 

Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Cơ sở 

Họp tại: 

 

 Vào   .giờ              ngày         tháng       năm 

 

 

 

Có thể tìm luận án tại: 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ LUẬN ÁN 

 

1. Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Phúc Cẩm Tú, Đinh thế 

Nhân và Nguyễn Phú Hòa, 2018. Khảo sát hiện trạng kỹ thuật nuôi 

và sự tích lũy carbon hữu cơ, nitrogen và phosphorus trong ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Bạc Liêu. Tạp chí khoa học công 

nghệ Việt Nam, ISSN 1859-4794, tập 60 số 5: 49-55. 

2. Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Phúc Cẩm Tú, và Nguyễn 

Phú Hòa, 2019. Khảo sát chất lượng nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Penaeus vannamei Boone, 1931) có mật độ nuôi khác nhau tại tỉnh 

Bạc Liêu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2019. 

Trang 68-74. 

 



1 

 

    

MỞ ĐẦU 

 

Đặt vấn đề 

 Sự phát triển của nghề nuôi tôm đã đem lại thu nhập và lợi 

nhuận cho người nuôi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi 

trường. Các nghiên cứu cho thấy, tôm nuôi chỉ hấp thu một phần các 

chất dinh dưỡng có trong thức ăn, phần còn lại hầu hết Nitơ (75%); 

Phospho (80%) và khoảng 25% Cacbon hữu cơ từ thức ăn được tích 

tụ ở đáy ao (Avnimelech, 2009). Kiểm soát tỷ lệ các chất dinh dưỡng 

(C, N và P) trong nước và bùn đáy ao có vai trò quan trọng trong 

việc quản lý chất lượng nước, nhằm đảm bảo điều kiện tối ưu cho 

tôm nuôi tăng trưởng. Châu Tài Tảo (2014); Đỗ Minh Vạnh và ctv 

(2016) cho biết có nhiều phương pháp quản lý nguồn gây ô nhiễm 

môi trường ao nuôi tôm, trong đó có xu hướng nuôi tôm với mật độ 

cao và ít thay nước ngày càng được ứng dụng rộng rãi.  

Trong những năm gần đây, ở vùng ven biển Đồng bằng sông 

Cửu Long nói chung và Bạc Liêu nói riêng, nhiều hình thức nuôi tôm 

trong đó nuôi tôm với mật độ cao, sử dụng thức ăn viên công nghiệp 

ngày càng được ứng dụng rộng rãi, điều này đã dẫn tới sự tích tụ các 

chất hữu cơ trong ao ngày càng nhiều, môi trường ao nuôi dễ bị ô 

nhiễm, trong khi đó các giải pháp kỹ thuật quản lý chất thải hữu cơ 

trong ao nuôi chưa thật sự hợp lý và chưa đồng bộ nên tôm nuôi dễ 

bị nhiễm bệnh. Thực tế đã có một số biện pháp quản lý môi trường 

ao nuôi tôm được nghiên cứu và ứng dụng ở ĐBSCL nhưng chưa có 

công trình nào nghiên cứu về sự chuyển hóa chất hữu cơ trong ao 

nuôi tôm thẻ chân trắng trong điều kiện không thay nước ở mô hình 

nuôi tôm thâm canh. Từ thực trạng như vậy, việc “Nghiên cứu sự 

chuyển hóa vật chất hữu cơ trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng  

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) thâm canh” thực sự cần thiết.  

 Mục tiêu nghiên cứu  

 Mục tiêu tổng quát: 

Đánh giá mức độ tích lũy và chuyển hóa vật chất dinh dưỡng 

Cacbon (C), Nitơ (N), Phospho (P) trong ao nuôi thâm canh tôm thẻ 

chân trắng, làm cơ sở góp phần cho vấn đề quản lý môi trường ao 

nuôi tôm công nghiệp hiệu quả và bền vững. 
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     Mục tiêu cụ thể: 

 Xác định mức độ tích lũy vật chất dinh dưỡng C, N, P  trong 

ao nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng trong ao đất và bể composite ở 

điều kiệm thí nghiệm. 

 Xác định mức độ tích lũy và chuyển hóa vật chất dinh dưỡng 

C, N, P trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng không thay nước ở hai 

mật độ là 50 và 100 con/m2. 

 Truy xuất chuyển hóa chất dinh dưỡng C, N trong tôm thẻ 

chân trắng bằng đồng vị bền  13C và 15N.  

 Nội dung nghiên cứu 

 Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và ước tính mức độ tích lũy 

lượng C, N, P trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh không 

thay nước trong ao đất ở tỉnh Bạc Liêu. 

 So sánh mức độ tích lũy và chuyển hóa C, N, P trong ao đất 

nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh không thay nước ở mật độ nuôi 

50 và 100 con/m2. 

 So sánh mức độ tích lũy và chuyển hóa C, N, P trên tôm thẻ 

chân trắng nuôi trong bể composit không thay nước ở mật độ nuôi 50 

và 100 con/m2.  

Đồng thời truy xuất nguồn gốc C, N trong tôm thẻ chân trắng 

bằng phương pháp đồng vị bền 13C và 15N. 

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

 Trên cơ sở phân tích hiện trạng kỹ thuật nuôi có ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường và ước lượng sự chuyển hóa C, N, P trong 

ao nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, từ đó xây dựng mối quan hệ 

giữa C, N, P trong ao nuôi tôm thâm canh không thay nước nhằm 

nâng cao năng suất và sản lượng tôm nuôi.  

  Luận án góp phần làm rõ các mức độ tích lũy, chuyển hóa 

của C, N, P chủ yếu của ao nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng trong 

điều kiện ao đất không thay nước. 

  Đồng thời truy xuất được nguồn gốc Nitơ từ thức ăn được 

chuyển hóa và tích lũy vào tôm, làm cơ sở đề xuất cho công tác quản 

lý thức ăn trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng. 

 Những điểm mới của luận án 
  Đối với các ao nuôi tôm trong vùng khảo sát, đã sơ bộ xác 

định được mức độ tích lũy C, N, P trong bùn, trong nước ao và trong 

tôm nuôi (với 3 nhóm mật độ dưới 60, 60-80 và trên 80 con/m2) tại 

thời điểm thu hoạch của ba vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 

tại tỉnh Bạc Liêu. 
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  Sơ bộ đánh giá được sự tích tụ C, N, P trong bùn, trong 

nước ao và sự chuyển hóa C, N, P từ thức ăn thành các chất dinh 

dưỡng trong tôm nuôi ở điều kiện ao đất không lót bạt, không thay 

nước ở mật độ nuôi 50 và 100 con/m2. 

 Truy xuất được nguồn gốc Nitơ từ thức ăn được chuyển hóa 

và tích lũy vào tôm (từ tôm giống đến tôm thu hoạch) qua phương 

pháp đồng vị bền 13C và 15N. 

  Mô phỏng được quá trình chuyển hóa C, N, P trong nuôi 

tôm thẻ chân trắng ở điều kiện không thay nước từ các kết quả được 

nghiên cứu. 

 Như vậy, kết quả nghiên cứu thu được sẽ là cơ sở cho các 

bên liên quan đề xuất một số giải pháp kỹ thuật phù hợp để quản lý 

các yếu tố môi trường nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm không những 

trong hệ thống nuôi mà còn cho cả hệ sinh thái. 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN  

  

Từ tài liệu tổng quan, đề tài luận án này nhận thấy cần thảo 

luận rõ một số vấn đề sau đây: 

        Luận án ước lượng được hàm lượng dinh dưỡng tôm hấp 

thụ và chuyển hóa thành thịt tôm khi so sánh với hàm lượng C, N, P 

từ khảo sát. 

Luận án xác định được phần còn lại tích lũy dinh dưỡng C, 

N, P trong môi trường ao nuôi theo số liệu ghi nhận khi thực nghiệm 

nuôi ao đất và trên bể composite. 

           Ngoài ra, luận án xác định được nguồn gốc đạm chuyển hóa 

từ tôm giống đến tôm nuôi trong 60 ngày truy xuất qua phương pháp 

đồng vị bền 13C và 15N. 

 

Chương 2 

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian: nghiên cứu được thực hiện từ năm 2015-2018. 

Địa điểm nghiên cứu: 
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 Khảo sát điều tra được tại Huyện Đông hải, Huyện Hòa Bình và 

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

 Nghiên cứu nuôi tôm thực nghiệm tại xã Hiệp Thành, phường Nhà 

Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

 Nghiên cứu nuôi tôm trên bể composite tại Khoa Sinh học Ứng 

dụng, Trường Đại học Tây Đô, phường Lê Bình, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ. 

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). 

Phạm vi nghiên cứu: (1) Khảo sát và đánh giá hiện trạng nghề nuôi 

tôm thẻ chân trắng ở Bạc Liêu, trên cơ sở đó thực nghiệm nuôi tôm 

thẻ chân trắng trong ao đất và nuôi trên bể composite không thay 

nước với hai mật độ 50 và 100 con/m2: (2) so sánh sự tích lũy 

Cacbon, Nitơ, Phospho trong ao và mức độ chuyển hóa các chất này 

vào trong tôm nuôi; (3) xác định nguồn gốc chất dinh dưỡng C, N 

tích lũy trong tôm bằng đồng vị bền 13C  và 15N. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

 
Hình 2.1. Sơ đồ nội dung nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát  

 Sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp thông qua biểu mẫu 

soạn sẵn. Thu thập thông tin thứ cấp thông qua các báo cáo tổng kết 

cơ quan chuyên ngành liên quan. 

2.3.2. Phương  pháp nuôi tôm thực nghiệm 
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 Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao đất không thay nước với 2 

mật độ (50 và 100 con/m2). Mỗi mật độ được nuôi lặp lại 3 lần. Các 

ao nuôi thực nghiệm có cùng điều kiện về diện tích, độ sâu, chế độ 

chăm sóc.  

 Nuôi tôm trên bể composite không thay nước với 2 mật độ là 

50 và 100 con/m2), mỗi mật độ nuôi được lặp lại 3 lần. Các bể nuôi 

có cùng thể tích là 500 lít, chế độ chăm sóc và quản lý giống nhau.  

2.3.3. Tốc độ tăng trưởng 

Tôm được cân trọng lượng 90 con/nghiệm thức mật độ sau 

đó sử dụng công thức để tính tăng trọng. 

2.3.4. Tỷ lệ sống, FCR 

  Tỉ lệ sống và chỉ số FCR của tôm nuôi được tính vào cuối 

thời gian thí nghiệm. 

2.3.5. Các yếu tố môi trường 

Nhiệt độ, pH, độ mặn thu mẫu 2 lần/ngày vào lúc 8 giờ và 14 

giờ và sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để xác định. Các chỉ tiêu như 

độ kiềm, TN, TP, TOC, TAN, NO2
- NO3

- được thu vào chai nhựa 1L 

và được trữ lạnh ở 4oC theo nhịp 2 lần/tháng. 

Hàm lượng C, N, P trong nước tôm nuôi, bùn đáy ao, thức ăn 

và tôm được thu trước khi thả tôm và sau khi thu hoạch. Mẫu được 

phân tích tại phòng Thí nghiệm chuyên sâu Trường Đại học Cần Thơ 

(APHA, 1995) và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, thành phố 

Hà Nội. Hàm lượng tích lũy và chuyển hóa tổng cacbon TOC, TN, 

TP (%) được tính theo công thức: 

 TOCtích lũy = (TOCđầuvào - TOCđầura)    (2.1) 

 TN tích lũy   = (TNđầu vào – TNđầu ra)          (2.2) 

 TP tích lũy    = (TPđầu vào – TPđầu ra)            (2.3) 

Mẫu  nước trong ao nuôi được lấy ở 5 vị trí (4 vị trí cách bờ 

khoảng 2m và cách đều nhau, vị trí thứ 5 lấy giữa ao). Dùng chai 

nhựa 0,5 lít/chai (đã mở nắp có miệng rộng) nhấn chìm cách mặt 

nước khoảng 0,2-0,3m. Để nước tự chảy vào chai đầy tới khi không 

còn bọt khí và đậy nắp chai. Mẫu nước của 5 vị trí sau đó được trộn 

đều và thu lấy 1lít/ao. Mẫu nước được bảo quản lạnh ở 4oC và 

chuyển tới phòng thí nghiệm để phân tích. 

        Mẫu thức ăn tôm được lấy khoảng 200g cho mỗi cỡ từ công 

ty thức ăn tôm Cargill. Với 3 cỡ thức ăn được sử dụng trong vụ nuôi 

trong thời gian 60 ngày. Mẫu thức ăn được đóng gói và chuyển tới 

phòng thí nghiệm để phân tích. 
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       Mẫu bùn đáy ao đầu vào được thu sau khi lấy nước vào ao 

(0,3m),  trước khi thả tôm tại 5 trị trí /ao với mỗi khung có diện tích 

là 0,5x1,0m được đặt xuống đáy ao, dùng dụng cụ nạo nhẹ trên bề 

mặt đáy một lớp bùn mỏng sau đó được trộn đều và để khô.  

Mẫu bùn đáy ao đầu ra được dùng khay inox (50x100x5 cm) 

đặt trên bề mặt đáy ao/bể, khay đặt trên tấm đan xi măng để khay 

không bị lún sâu xuống đáy (ao đất). Mỗi ao chọn 5 điểm thu: 4 điểm 

cách bờ 5m và 01 điểm giữa ao.Toàn bộ chất lắng đọng (bùn đáy) 

đầu vào và đầu ra ở các khay trong cùng 1 ao được trộn đều, lấy 

500g và bảo quản lạnh ở 4oC, vận chuyển đến phòng thí nghiệm. 

Mẫu tôm được thu vào lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. Số 

mẫu tôm thu ở các ao/bể là 30 con. Các mẫu tôm cũng được bảo 

quản trong điều kiện giữ lạnh ở 4oC và chuyển đến phòng thí nghiệm 

phân tích. 

      Việc truy xuất nguồn gốc chất dinh dưỡng tích lũy vào tôm 

bằng đồng vị bền 13C và 15N được lấy mẫu (thức ăn, tôm, bùn đáy) và 

bảo quản lạnh ở 4oC. Sau đó, mẫu được chuyển tới Phòng thí nghiệm 

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Hà Nội để truy xuất nguồn gốc 

chất dinh dưỡng tích lũy vào tôm sau 60 ngày nuôi với phương pháp 

sử dụng đồng vị bền δ13C và δ15N. 

2.3.6. Phương pháp  phân tích và xử lý đồng vị bền 13C và 15N 

Các mẫu phân tích đồng vị được lấy theo quy trình hướng dẫn 

chuyên ngành (IAEA, 2001). Tất cả mẫu đã được xử lý được đóng 

gói và gửi về phòng thí nghiệm để phân tích. Việc phân tích hàm 

lượng các đồng vị được thực hiện tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt 

nhân Hà Nội. 

         Tích lũy Nitơ trong tôm (%) chuyển hóa từ thức ăn được tôm 

ăn vào theo công thức sau: 

                  c.X + (1-X).a = 1.b 

2.5. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 

       Số liệu khảo sát được tổng hợp, ghi nhận các giá trị trung bình, 

độ lệch chuẩn phần mềm Microsoft Excel 2010. Sử dụng phần mềm 

SPSS 22.0 để đánh giá sự khác biệt thống kê một nhân tố (One way 

ANOVA với phép thử Duncan) ở mức ý nghĩa α = 0,05.  
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Chương 3 

 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả điều tra hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao 

đất không lót bạt 

3.1.1. Kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật nuôi tôm của nông hộ 

 Qua kết quả điều tra cho thấy, độ tuổi trung bình của người nuôi 

tôm thẻ chân trắng là 41,5 tuổi, trong đó độ tuổi từ 30-50 tuổi chiếm 

61,8%, nhóm có độ tuổi từ 18-30 tuổi chiếm 29,4% và hơn 60 tuổi 

chỉ chiếm 8,8%. Đa số người dân có kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân 

trắng từ 4-5 năm chiếm 82,3%. 

Diện tích ao nuôi tôm trung bình tại Bạc Liêu là 0,29±0,10 

ha/ao, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Bạc Liêu cũng 

tương tự diện tích ao nuôi tôm ở Sóc Trăng (Võ Nam Sơn và ctv, 

2014), Cà Mau (Nguyễn Thanh Long và ctv, 2015) và Ninh Thuận là 

0,29±0,09 ha/ao (Phùng Thị Hồng Gấm và ctv, 2014). Với diện tích 

ao cho thấy rất phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng quản lý ở 

mức nông hộ. Kết quả điều tra về độ sâu trung bình của các ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng tại Bạc Liêu là 1,4±0,2m (1,0-1,8m), trong đó chủ 

yếu là các ao có độ sâu từ 1,2-1,5m chiếm 84%. 

3.1.2. Cơ cấu mùa vụ, nguồn tôm giống 

Kết quả điều tra cho thấy có 48 hộ (70,6%) nuôi hai vụ, 18 hộ  

nuôi một vụ (26,5%) và chỉ có hai hộ nuôi ba vụ (2,90%) trong một 

năm. Trong đó, tôm nuôi trong ao đất chiếm đến 91%, chỉ có 9,0% 

ao có lót bạt. Số hộ nuôi tập trung vào từ tháng 1-3 chiếm đa số 

(83,8%) các tháng còn lại khá thấp (16,2%). Khảo sát cho thấy có tới 

46 hộ chọn tôm giống có nguồn gốc trong tỉnh (67,7%), còn lại 22 hộ 

thả tôm giống có nguồn gốc ngoài tỉnh (32,3%). Ngoài ra, số hộ nuôi 

xét nghiệm tôm trước khi thả là 77,8% và không xét nghiệm trước 

khi thả là 22,2%.  

Mật độ thả tôm ở Bạc Liêu dao động từ  50-100 con/m2, trong 

đó mật độ thả nuôi tập trung vào hai nhóm là 60-80 con/m2 và nhóm 

trên 80 con/m2. Kích cỡ tôm giống P12 được chọn lựa thả nuôi nhiều 

nhất ,chiếm 59%, kế đến là P15 với tỉ lệ 17%. Tỷ lệ sống đạt cao nhất 

thuộc về các hộ thả dưới 60 con/m2 (90,8%) và các hộ thả mật độ cao 

hơn 60 con/m2 tuy có thấp nhưng đều đạt hơn 80%.   

3.1.3. Năng suất và FCR  của tôm nuôi 
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 Theo kết quả điều tra cho thấ năng suất tôm nuôi cao nhất thuộc 

về các hộ thả với mật độ cao hơn 80 con/m2 và khác biệt so với năng 

suất tôm của hai nhóm mật độ còn lại.  

        Hệ số thức ăn của tôm thẻ chân trắng trong điều tra trung bình 

là 1,27±0,09 với hàm lượng protein của thức ăn 36-44%. Theo Tạ 

Văn Phương (2016) cho biết, tôm thẻ chân trắng có nhu về protein 

thấp hơn so với tôm sú, do vậy khi tăng hàm lượng protein trong 

thức ăn trong phạm vi nhất định thì có thể giảm lượng tiêu tốn thức 

ăn. 

Bảng 3.1. Năng suất và FCR tôm thu hoạch theo 3 nhóm mật độ 

Nội dung 
<60 con/m2 

n=12 

60-80 con/m2 

n=39 

>80 con/m2 

n=17 

Trung bình 

n=68 

Thức ăn (tấn/ha/vụ) 9,48±3,41 a 12,0±2,98 b 15,9±4,19 c 12,46 ±3,52 

Tỷ lệ sống (%) 90,8±8,47 a 82,1±10,7 a 82,4±10,3 a 85,10 ±9,82 

Năng suất (tấn/ha/vụ) 7,68±2,80 a 9,65±2,30 b 13,3±3,74 c 10,21 ±2,94 

FCR 1,22±0,45a 1,24±0,36a    1,32±0,55a 1,27±0,45a 

Các giá trị trong cùng một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa  

(p <0,05) 

3.1.4. Kết quả nghiên cứu chuyển hóa C, N, P  trong ao nuôi tôm 

Kết quả khảo sát về mức độ tích lũy và chuyển hóa C, N, P 

trong các ao nuôi tôm thẻ chân trắng được thể hiện ở (Bảng 3.2).  
Bảng 3.2. Tổng lượng và tỷ lệ C, N, P  tích lũy trong ao và tôm qua vụ nuôi 

 Các giá trị trình bày trong bảng là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn  

Nội dung 
<60  con/m2  60-80  con/m2  >80  con/m2  TB 

Kg/ha/vụ % Kg/ha/vụ % Kg/ha/vụ % % 

C. từ thức ăn  3.847±1.368 100 4.888±1.224 100 6.410±1.693 100 

 C. tích lũy tôm  699±254 18,2 879±210 18,0 1.208±340 18,8 18,3 

C. tồn trong ao  3.148±1.124 81,8 3.989±1.022 82,0 5.177±1.367 80,8 

 N. từ thức ăn  706±251 100 897±225 100 1.177±311 100 

 N.tích lũy tôm  220±79 31,2 276±66 30,8 360±107 32,3 31,4 

N. tồn trong ao  484±175 69,0 619±162 69,2 796±209 67,7 

 
P . từ thức ăn 166±59 100 211±53  100 277±73  100 

 
P. tích lũy tôm  21±7 12,8 27±6  12,6 37±10  13,2 12,8 

P .tồn trong ao  143±52  87,3 184±47  87,2 237±63  86,6 
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Nguyên nhân gây ô nhiễm chính cho ao nuôi là do lượng chất thải từ 

tôm khi nuôi mật độ cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí 

nuôi tôm. Do lượng thức ăn của tôm dư thừa cùng với chất thải của 

tôm tăng dần theo thời gian nuôi, chất thải sẽ lắng đọng xuống nền 

đáy tạo thành một lớp bùn hữu cơ giàu dinh dưỡng. Các giá trị C, N, 

P tích lũy trong ao tôm tăng theo mật độ nuôi. Tỷ lệ dinh dưỡng tồn 

đọng trong ao cao nhất là nguồn Cacbon, kế tiếp Nitơ và thấp nhất là 

Phospho. 

3.1.4.1. Chuyển hóa Cacbon (TOC) trong ao nuôi tôm  

Kết quả ghi nhận sự chuyển đổi Cacbon trong các ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng cho thấy mức độ tích lũy Cacbon từ thức ăn vào 

tôm nuôi ở 2 nhóm mật độ nuôi tương đương nhau và dao động từ 

17,98 -18,84%. Lượng còn lại tích lũy trong môi trường ao nuôi 

khoảng 86,6-87,3%. Lượng Cacbon này có thể được chuyển hóa 

trong nhiều thành phần khác nhau trong môi trường nước, như dạng 

Cacbon vô cơ hòa tan (CO2, HCO3
-, CO3

2-), Cacbon hữu cơ được vi 

sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, phần còn lại lắng đọng vào nền đáy. 

Theo Tạ Văn Phương (2006) thì tôm sú chỉ có thể tích lũy vào 

cơ thể từ nguồn Cacbon của thức ăn khoảng 10,1% ở mùa nắng và 

16,1% ở mùa mưa, như vậy sẽ có khoảng 89,9% và 83,9% vật chất 

hữu cơ tồn tại trong môi trường ao nuôi. Theo Shukri và ctv (2011); 

Sareban và ctv (2012) cũng nhận thấy khả năng chuyển đổi nguồn 

Cacbon là nguồn cung cấp năng lượng cho quá trình hoạt động nên 

một phần lớn dạng carbon là nguồn cung cấp năng lượng cho quá 

trình hoạt động nên một phần rất lớn dạng carbon đã biến thành năng 

lượng tiêu tốn trong quá trình hoạt động sống của tôm, vi sinh vật và 

dạng carbon vô cơ, ngoài ra, carbon từ thức ăn vào cơ thể của tôm 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích cỡ tôm nuôi, chất lượng môi 

trường nuôi và đặc biệt là thành phần thức ăn. Trong trường hợp tốt 

nhất, thì tôm cũng chỉ có khả năng chuyển hóa khoảng 20-22% 

nguồn Cacbon thức ăn vào trong cơ thể. Từ những kết quả như vậy, 

có thể nhận định rằng mức độ chuyển hóa nguồn Cacbon từ thức ăn 

của tôm thẻ chân trắng nuôi trong ao đất ở Bạc Liêu cũng tương tự 

như một số loài tôm nước mặn khác và các loại thức ăn nông hộ sử 

dụng đã đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của tôm nuôi. 

3.1.4.2. Chuyển hóa Nitơ trong ao nuôi tôm  

Kết quả cho thấy tỷ lệ Nitơ tôm tích lũy được ở 2 nhóm mật 

độ nuôi lần lượt là: 31,2 và 32,3%, lượng Nitơ còn lại tồn trong môi 
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trường ao nuôi khoảng 69,0 và 67,7%. Lượng Nitơ tồn trong ao có 

thể được chuyển hóa thành các dạng vật chất khác nhau của môi 

trường như Nitơ vô cơ hòa tan, Nitơ hữu cơ hoặc được vi sinh vật 

hấp thụ và chuyển hóa tiếp. 

 Từ nghiên cứu của Tạ Văn Phương (2006) lượng Nitơ của 

thức ăn được tôm sú chuyển hóa thành Nitơ của tôm vào mùa mưa là 

15,6% và mùa nắng là 24,8%. Tương tự Usui và ctv. (2006) cũng 

cho rằng chỉ có khoảng 23-30% Nitơ chuyển hóa từ thức ăn và trong 

tôm, lượng Nitơ của thức ăn tồn trong môi trường ao 67,7-69,2%. 

3.1.4.3. Chuyển hóa Phospho trong ao nuôi tôm  

Lượng Phospho tồn đọng (143-237 kg/ha/vụ) trong ao cao hơn 

nhiều so với lượng Phospho đầu ra (21,2-36,6 kg/ha/vụ). Lượng 

Phospho tôm hấp thu lần lượt ở 2 nhóm mật độ là:12,8 và 13,2% tồn 

lưu vào môi trường là 87,3 và 86,6%. 

Theo Ryther và ctv (1971) Phospho trong ao nuôi tôm từ thức 

ăn chiếm khoảng 70-91% trong tổng Phospho đầu vào, trong khi đó 

tôm chỉ có thể hấp thụ và chuyển hóa cho cơ thể từ 10-13%. Ngoài 

ra, theo Kittiwanich và ctv (2012) vào mùa nắng, tôm hấp thụ được 

khoảng 13% Phospho còn vào mùa mưa khoảng 18-20%. Theo kết 

quả nghiên cứu Vương Trọng Quý (2006) cho thấy hàm lượng 

Phospho tích trữ trong thịt tôm sú từ 15,6-22,6%, phần còn lại tồn 

trong nền đáy hoặc trong môi trường nước. 

3.2. Kết quả nghiên cứu sự chuyển hóa C, N, P trong ao đất 

không thay nước với mật độ 50 và 100 con/m2 

3.2.1. Biến động một số yếu tố môi trường trong ao nuôi 

3.2.1.1. Biến động nhiệt độ và pH giữa hai mật độ nuôi tôm  

Nhiệt độ là một trong các yếu tố sinh thái quan trọng cho quá 

trình trao đổi chất của sinh giới nói chung, riêng đối với động vật 

thủy sinh thì nhiệt độ nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng (Kim 

Văn Vạn và Đoàn Thị Nhinh, 2019; Đỗ Thị Thanh Hương và 

Nguyễn Văn Tư, 2010). Kết quả xác định nhiệt độ tại các ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng không thay nước tương đối ổn định và dao động 

từ 27-30oC ở cả hai mật độ nuôi. 

Giá trị pH trong các ao nuôi giữa 2 nghiệm thức trong suốt 

quá trình nuôi không có sự khác biệt (p>0,05) và dao động từ 8,0-

9,0. pH ở nghiệm thức thả nuôi 100 con/m2 có tăng vào buổi chiều 

(±8,73) nhưng cũng chưa vượt quá giới hạn có thể gây chết cho sinh 

vật, nếu pH tăng sẽ làm tăng tính độc của NH3 (Võ Nam Sơn và ctv, 
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2014). Nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của pH tới đời sống của tôm 

biển nói chung đều cho rằng pH có giá trị từ 7,3-7,9 là giá trị thuận 

lợi nhất cho sự sinh trưởng của tôm (Williams và ctv, 1996; 

Chanratchakool và ctv, 2002; Đỗ Thị Thanh Hương và ctv, 2010). 

3.2.1.2. Độ mặn, độ kiềm giữa hai mật độ nuôi tôm  

Tôm thẻ chân trắng có thể nuôi trong nước độ mặn từ 0,5-

45‰, tôm sinh trưởng và phát triển tốt từ 7-34‰, nhưng tối ưu ở độ 

mặn khoảng 10-15‰ (từ kết quả khảo sát thực tế tại địa phương). 

Tôm nuôi có độ mặn cao hơn 30‰ thường bị bệnh đốm trắng, bệnh 

đầu vàng (Chanratchakool và ctv, 2003). Qua quá trình theo dõi 

trong khoảng thời gian thực nghiệm nuôi tôm trong các ao cho thấy 

khi nước ao nuôi có độ mặn thấp hơn sẽ làm tôm bị còi, mềm vỏ và 

tỷ lệ sống thấp, tôm có thể phát triển tốt ở độ mặn 3‰ khi đạt khối 

lượng 10-12g.  

 3.2.1.3. Hàm lượng TAN giữa hai mật độ nuôi tôm  

Trong quá trình nuôi, hàm lượng TAN có xu hướng tăng dần 

ở cả 2 nghiệm thức mật độ. Ở nghiệm thức 100 con/m2 hàm lượng 

TAN tăng từ 0,59-0,89 mg/L, ít biến động và không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê trong suốt quá trình nuôi (p>0,05).  

Nghiệm thức nuôi mật độ 50 con/m2, hàm lượng TAN tăng 

cao ở thời điểm 60 ngày nuôi là 2,12 mg/L và có sự khác biệt 

(p<0,05) so với những thời điểm trước đó. Nguyên nhân có thể do 

tảo tàn (sau 45 ngày nuôi) và sự phân hủy của tảo ở nền đáy là những 

nguyên nhân chính hàm lượng TAN tăng cao vào ngày 60. 

Theo Boyd (1990); Jenneman và ctv (1986) cho rằng hàm 

lượng TAN thấp hơn 2 mg/L không ảnh hưởng đến tôm nuôi. Như 

vậy hàm lượng TAN ở các nghiệm thức này vẫn nằm trong giới hạn 

cho sự phát triển của tôm nuôi thí nghiệm. 

3.2.1.4. Hàm lượng Nitrite giữa hai mật độ nuôi tôm  
Hàm lượng Nitrite luôn duy trì ở mức thấp và không có sự 

khác biệt giữa hai mật độ nuôi (p>0,05). Tuy nhiên, từ sau 45 đến 60 

ngày thả nuôi, hàm lượng Nitrite ở mật độ 100 con/m2 tăng đột ngột 

và khác biệt có ý nghĩa thống kê so các thời điểm trước đó (p<0,05). 

Nguyên nhân là do lượng thức ăn dư thừa, chất thải của tôm ở mật độ 

100 con/m2 tăng nhanh.Theo Boyd (1998) Nitrite trong ao nuôi 

không nên quá 10 mg/L. Hàm lượng Nitrite trong ao không có ảnh 

hưởng xấu tới sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng trong ao nuôi. 

3.2.1.5. Hàm lượng Nitrate giữa hai mật độ tôm nuôi 
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Kết quả nghiên cứu ghi nhận hàm lượng Nitrate có xu hướng 

tăng dần về cuối thí nghiệm, khả năng khoáng hóa tốt hơn nên lượng 

Nitrate trong nghiệm thức nuôi mật độ 50 con/m2 tăng nhanh hơn so 

với nghiệm thức nuôi 100 con/m2. Tuy nhiên hàm lượng Nitrate ở 

mật độ nuôi 50 con/m2 chỉ tăng nhanh và có sự sai khác (p<0,05) với 

hàm lượng Nitrate trước đó từ thời điểm 45 ngày đến 60 ngày nuôi. 

Nguyên nhân có thể do sự hoạt động của vi khuẩn Nitrobacter ở ao 

nuôi mật độ cao (100 con/m2) thấp hơn nên khả năng chuyển hóa từ 

Nitrite thành Nitrate ở nghiệm thức 100 con/m2 nuôi thấp hơn. 

3.2.2. Biến động hàm lượng C, N, P trong ao nuôi   

3.2.2.1. Hàm lượng TOC  

Kết quả nghiên cứu ghi nhận cho thấy tổng hàm lượng Cacbon 

hữu cơ (TOC) ở cả hai nghiệm thức tăng chậm và không có sự khác 

biệt từ lúc thả đến 30 ngày tuổi. Tuy nhiên, hàm lượng Cacbon hữu 

cơ bắt đầu tăng nhanh sau 45 ngày nuôi và hàm lượng TOC ở 

nghiệm thức 100 con/m2 cao hơn so với nghiệm thức 50 con/m2 

(p<0,05). Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận sự tích lũy TOC ở mật độ 

100 con/m2 nhanh hơn khoảng 15 ngày so với mật độ 50 con/m2 và 

mức độ tích lũy TOC ở nghiệm thức này tăng nhanh hơn về cuối vụ. 

Nguyên nhân chính là do tôm không sử dụng hết lượng thức ăn cho 

ăn hằng ngày.   

3.2.2.2. Hàm lượng Nitơ  

Trong các ao nuôi thâm canh thì Nitơ thường tăng cao về 

cuối vụ nuôi, đó là do lượng thức ăn dư thừa và lượng chất thải của 

tôm nuôi ngày càng tăng lên. Hàm lượng Nitơ trong các ao nghiên 

cứu này dao động từ 2,19-6,78 mg/L và có khuynh hướng tăng về 

cuối vụ nuôi và hàm lượng Nitơ tích lũy trong ao nuôi tôm ở mật độ 

100 con/m2 luôn cao hơn mật độ ao nuôi 50 con/m2. 

 3.2.2.3. Hàm lượng Phospho  

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng Phospho ở các ao nuôi 

biến động khá lớn, tuy nhiên luôn duy trì ở mức thấp (0,29-0,78 

mg/L) và có sự khác biệt (p<0,05) giữa 2 mật độ. Vào 60 ngày nuôi, 

mật độ nuôi 100 con/m2 có hàm lượng Phospho cao hơn và có ý 

nghĩa thống kê so với thời điểm 30 ngày nuôi (p<0,05). Trong ao 

nuôi, do có độ kiềm cao nên tăng khả năng hấp thu và kết tủa 

Phospho trong nước (Boyd, 1998). Điều này giúp làm sáng tỏ hàm 

lượng Phospho trong nước ở mật độ nuôi 100 con/m2 cao hơn 

nghiệm thức có mật độ 50 con/m2. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu của Nguyễn Thanh Long và Võ Thành Toàn (2008) khi nghiên 
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cứu trong ao nuôi tôm sú thâm canh ở cuối vụ nuôi thì hàm lượng 

Phospho dao động từ 0,43-0,54 mg/L. 

3.2.2.4. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm 

Kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng 

của tôm nuôi ở 2 mật độ trung bình lần lượt là 0,12 g/ngày và 0,15 

g/ngày; không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi nuôi ở hai mật 

độ khác nhau (p>0,05). Kết quả cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng 

của tôm tăng nhanh từ sau 30 ngày thả đến khi thu hoạch. Khối 

lượng trung bình của tôm ở 2 mật độ 50 và 100 con/m2 ở thời điểm 

thu hoạch lần lượt là 7,13 g/con; 8,92 g/con.  

3.2.3. Sự tích lũy vật chất C, N, P trong ao đất qua vụ nuôi 

3.2.3.1.  Sự tích lũy tổng vật chất hữu cơ (TOC) qua vụ nuôi 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được ở mật độ 50 con/m2 thì 

tổng lượng Cacbon hữu cơ đầu vào là 1.751 kg/ha, trong đó tổng 

lượng Cacbon trong nước là 400kg (22,84%), Cacbon trong đất là 

22,4kg (1,28%) và Cacbon trong thức ăn là 1.328kg (75,84%). Đối 

với mật độ 100 con/m2 thì tổng lượng Cacbon đầu vào là 3.867 

kg/ha, trong đó Cacbon có trong nước là 497kg (12,85%), Cacbon 

trong đất là 361kg (9,14%) và Cacbon trong thức ăn là 3.024kg 

(78,50%).  
Bảng 3.3.Tích lũy Cacbon của 2 mật độ tôm nuôi khác nhau 

Nội dung 
Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

Kg/ha/vụ % Kg/ha/vụ % 

TOC đầu vào 1.751±171 a 100 3.867±893 b 100 

Từ nước ban đầu   400±142 a 22,8 497±169 a 12,9 

Từ đất ban đầu   22,4±3,29 a 1,3 361±144 b 9,1 

Từ tôm giống   0,10±0,01 a  0,07±0,02 a  

Từ thức ăn   1.328±38,4 a 75,8 3.042±775 b 78,5 

TOC vào tôm 243±2,65 a 13,9 623±162 b 16,9 

TOC tồn  trong ao 1.493±169 a 85,3 3.232±746 b 83,6 

   Tồn trong nước   1.102±21,6 a 62,9 2.035±456 b 52,6 

   Tồn trong đất   406±183 a 23,2 1.223±906 a 31,6 

Các giá trị cùng hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Nhìn chung tổng lượng Cacbon hữu cơ tồn đọng trong ao ở 

nghiệm thức 50 con/m2 luôn thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với nghiệm thức 100 con/m2 (p<0,05). Điều này hoàn toàn phù 

hợp vì ngoài mật độ nuôi cao hơn thì lượng thức ăn trong quá trình 
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nuôi luôn cao hơn khoảng 2 lần so với nghiệm thức 50 con/m2
 (Bảng 

3.3). 

3.2.3.2.  Sự tích lũy Nitơ qua vụ nuôi 

Kết quả nghiên cứu sự tích lũy Nitơ trong ao nuôi tôm thẻ 

chân trắng đã ghi nhận có sự khác nhau (p<0,05) về mức độ tích lũy 

Nitơ trong ao nuôi. Tổng lượng Nitơ đầu vào ở mật độ nuôi 50 

con/m2 là 394 kg/ha (trong đó Nitơ trong thức ăn là 240 kg (60,91%), 

Nitơ trong đất là 121 kg (30,71%) và trong nước là 32,8 kg (8,32%). 

Và mật độ 100 con/m2 có 776 kg/ha (trong đó lượng Nitơ của thức 

ăn là 549 kg (70,74%), của đất là 177 kg (22,8%) và từ trong nước là 

50,2 kg (6,47%).  

Bảng 3.4. Tích lũy Nitơ của 2 mật độ tôm nuôi khác nhau 

Nội dung 
50 con/m2 100 con/m2 

Kg/ha/vụ % Kg/ha/vụ % 

TN đầu vào  394±15,9 a 100 776±179 b 100 

      TN. từ nước    32,8±3,67 a 8,32 50,2±12,4 b 6,47 

      TN từ đất    121±16,7 a 30,71 177±24,8 b 22,8 

      TN  từ tôm giống   0,02±0,00 a - 0,04±0,00 a - 

      TN từ thức ăn   240±6,70 a 60,91 549±151 b 70,74 

TN đầu ra (tích lũy tôm) 73,4±3,49 a 18,62 175±39,5 b 22,6 

TN tồn so với đầu vào  320±19,1 a 81,20 601±140 b 77,40 

       TN trong nước  65,1±19,5 a 16,50 81,4±14,5 a 10,50 

       TN trong đất   255, 9±33,9 a 64,70 519±126 b 66,90 

Các giá trị cùng một hàng mang ký tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa p<0,05) 

TN đầu ra*: lượng Nitơ tôm tích lũy vào trong cơ thể tôm nuôi 

      Như vậy, tổng lượng Nitơ đầu vào chịu ảnh hưởng lớn nhất 

từ lượng thức ăn cung cấp cho tôm trong quá trình nuôi, kế đến 

lượng Nitơ có sẵn trong ao nuôi và cuối cùng là Nitơ của nước. Từ 

những kết quả trên cho thấy rằng trong quá trình nuôi tôm thì lượng 

Nitơ tích lũy trong ao tăng dần. Trong đó, nền đất đáy ao vẫn là nơi 

tích trữ Nitơ cao nhất (Nitơ trong đất ban đầu 121kg tăng lên 255kg, 

ở mật độ 50 con/m2; ở mật độ 100 con/m2, lượng Nitơ trong đất từ 

177 kg tăng tới 519 kg). Lượng Nitơ trong nước ao từ 32,8kg tăng 

lên 65,1kg ở mật độ 50 con/m2 và từ 50,2kg tăng lên 84,1kg ở mật độ 

100 con/m2 (Bảng 3.4). Như vậy, có thể nhận định hàm lượng Nitơ 

tích lũy trong đất cao hơn so rất nhiều với trong nước. Nếu nguồn 

Nitơ này tích lũy ngày càng tăng cùng với không có biện pháp xử lý 

kịp thời thì môi trường ao nuôi sẽ bị ô nhiễm.  
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3.2.3.3.  Sự tích lũy Phospho (TP) qua vụ nuôi 

Cũng tương tự như sự đóng góp Nitơ trong ao nuôi, đất và 

thức ăn là hai nguồn Phospho chính được tích lũy trong ao với lượng 

cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng lượng Phospho đầu vào 

ở mật độ tôm nuôi 50 con/m2 là 165 kg/ha. Tổng lượng Phospho ở 

mật độ 100 con/m2 là 297 kg/ha. Nguồn Phospho có trong nước ban 

đầu rất thấp, còn lượng Phospho từ tôm giống không đáng kể (Bảng 

3.5). 

Bảng 3.5. Tích lũy Phospho của 2 mật độ tôm nuôi khác nhau 

Nội dung 
Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

Kg/ha/vụ % Kg/ha/vụ % 

TP đầu vào 165±8,9 a 100 297±65,3 b 100 

Nước ban đầu   8,5±0,3 a 5,2 6,1 ±5,2a 2,0 

Đất ban đầu   101±10,2 a 61,2 165±98,8 a 55,6 

Tôm giống   0,003±0,0 a - 0,003±0,0 a - 

Thức ăn 55,4±1,6 a 33,6 126±34,7 b 42,4 

TP vào tôm 7,3±0,1 a 4,4 12,0 ±2,6 b 4,0 

TP tồn ở ao/đầu vào  158±8,9 a 95,8 283±67,9 b 96,0 

      Tồn trong nước   7,0±1,2 a 4,3 9,4±8,5 a 3,2 

      Tồn trong đất   151±9,4 a 91,5 271±75,4 b 92,9 
Các giá trị cùng hàng chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

3.3. Sự chuyển hóa C, N, P trong nuôi tôm trong bề composite ở 

2 mật độ nuôi 50 và 100 con/m2  

       3.3.1. Nhiệt độ và giá trị pH  

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ, pH của hai nghiệm thức 

khá ổn định, ít biến động. Nguyễn Thanh Phương và ctv (2004) cho 

rằng, tôm thẻ chân trắng sinh trưởng và phát triển tốt ở giá trị pH từ 

7,5-8,5. Có thể cho rằng, nhiệt độ và giá trị pH của nghiên cứu này 

hoàn toàn phù hợp với sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng. Theo 

Boyd và ctv. (2002), Nguyễn Khắc Hường (2007) cho rằng tôm thẻ 

chân trắng có thể chịu được phạm vi nhiệt độ từ 14-35oC, sinh trưởng 

tốt là từ 23-30oC, nhiệt độ tối ưu là 26-29oC. 

3.3.2. Hàm lượng TAN giữa 2 mật độ 

Trong quá trình nuôi, hàm lượng TAN tăng giảm có tính chất 

chu kỳ tương tự nhau ở hai mật độ. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, 

hàm lượng TAN ở mật độ nuôi 100 con/m2 luôn cao hơn và có sự 

khác biệt (p<0,05) so với mật độ 50 con/m2. Nguyên nhân hàm lượng 

TAN tăng ở thời điểm 15 và 30 ngày trong quá trình nuôi do sự phát 

triển và suy tàn của tảo trong bể nuôi.  
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Bảng 3.6: Sự biến động hàm lượng TAN (mg/L) giữa 2 mật độ tôm nuôi 

Thời gian Mật độ 50 con/m2 Mật độ100 con/m2 

Ngày 1 

Ngày 15 

Ngày 30 

Ngày 45 

Ngày 60 

0,25±0,01 a 

2,71±0,29 a 

0,19±0,04 a 

0,15±0,04 a 

2,23±0,94 a 

0,25±0,01 a 

5,20±0,02 b 

0,39±0,08 b 

0,75±0,14 b 

3,24±0,55 a 

Ghi chú: Các giá trị trong một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng TAN cao nhất vào 

thời kỳ cuối thí nghiệm (5,20 mg/L) và ít ảnh hưởng đến cho tôm 

nuôi thí nghiệm. Nếu nhiệt độ 28-29oC, pH từ 7,8-8,0, hàm lượng 

TAN xác định được 5,0mg/L thì hàm lượng NH3 sau khi quy đổi vào 

khoảng 0,33 mg/L (Watson, 2010; Boyd, 2018). Với hàm lượng NH3 

như vậy chưa thể gây độc cho tôm khi các yếu tố môi trường khác 

nằm trong khoảng phù hợp với tôm. Boyd (2018) nhận định rằng 

hàm lượng NH3 có thể gây độc cho tôm là 0,45 mg/L. Khi so sánh 

với kết quả nghiên cứu hiện tại thì hàm lượng TAN trong nước phù 

hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng.  

3.3.3. Hàm lượng Nitrite giữa hai mật độ 

Hàm lượng Nitrite (NO2
-) sinh ra từ quá trình oxy hóa 

ammonia (TAN) dưới tác động của vi khuẩn Nitrosomonas, vì vậy 

khi hàm lượng Nitrite tăng thì hàm lượng TAN lại giảm. Ở giai đoạn 

đầu, do bể mới nuôi, các vật chất hữu cơ trong bể còn ít nên hàm 

lượng Nitrite tương đối thấp, càng dần về sau thì hàm lượng Nitrite 

tăng lên và biến động theo sự biến động của TAN (Boyd, 1998).  
Bảng 3.7.  Sự biến động hàm lượng Nitrite (mg/L) giữa 2 mật độ tôm nuôi 

Thời gian 50 con/m2 100 con/m2 

Ngày 1 0,05±0,00 a 0,05±0,00 a 

Ngày 15 0,60±0,33 a 3,23±0,46 b 

Ngày 30 10,40±1,35 a 28,40±3,80 b 

Ngày 45 12,48±0,40 a 21,28±0,03 b 

Ngày 60 4,76±2,39 a 5,76±2,86 a 
 

Các giá trị trong một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) 

 Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng Nitrite ở nghiệm 

thức 50 con/m2 luôn duy trì ở mức thấp hơn và khác biệt (p<0,05) so 

với hàm lượng Nitrite ở mật độ 100 con/m2. Điều này có thể do sự 

hoạt động của khuẩn Nitrosomonas tốt hơn trong điều kiện pH mang 
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tính kiềm nên khả năng chuyển hóa TAN thành Nitrite cao hơn so 

với lượng nitrite nghiệm thức nuôi 50 con/m2 (Bảng 3.7). Bên cạnh 

đó do lượng thức ăn bổ sung cao và chất thải của tôm nhiều hơn khi 

ở mật độ nuôi cao. 

3.3.4. Hàm lượng Nitrate giữa hai mật độ 

Hàm lượng nitrate ở nghiệm thức 50 con/m2 luôn thấp hơn và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 100 con/m2 

(p<0,05). Ngoài ra, hàm lượng nitrate ở cả hai nghiệm thức mật độ 

đều có xu hướng tăng nhanh về cuối thí nghiệm.  

Bảng 3.8. Biến động hàm lượng Nitrate (mg/L) giữa 2 mật độ tôm nuôi 

Thời gian 
Mật độ  

50 con/m2 

Mật độ 

 100 con/m2 

Ngày 1 11,9±0,00 a 11,9±0,00 a 

Ngày 15 8,7±0,03 a 9,7±0,74 a 

Ngày 30 22,3±7,14 a 57,0±6,27 b 

Ngày 45 47,9±15,40 a 43,0±7,18 a 

Ngày 60 110,0±4,84 a 109,0±40,7 a 
 

 Các giá trị trong một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) 

Hàm lượng nitrate tăng nhanh ở cả hai nghiệm thức là do được 

bố trí trên bể composite, đáy trơ (không có bùn đất) do đó các chất 

dinh dưỡng lắng đọng không bị hấp thu bởi nền đáy. Mặt khác, do 

các nghiệm thức nuôi được cung cấp oxy đầy đủ đã thúc đẩy sự 

khoáng hóa nitrite thành nitrate của vi khuẩn Nitrobacter nên hàm 

lượng nitrate cao trong các nghiệm thức mật độ là hoàn toàn hợp lý. 

3.3.5. Quá trình tích lũy C, N, P ở hai mật độ nuôi tôm  

3.3.5.1. Sự tích lũy cacbon (TOC) trong bể ở hai mật độ nuôi  
Tổng hàm lượng cacbon hữu cơ ở cả hai nghiệm thức biến 

động không rõ ràng nhưng theo xu hướng giảm dần theo thời gian 

nuôi.  

Bảng 3.9. Sự biến động tổng hàm TOC giữa 2 mật độ tôm nuôi 

Thời gian Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

Ngày 1 73,5±0,00 a 73,5±0,00 a 

Ngày 15 56,3±3,24 a 79,3±11,8 b 

Ngày 30 32,2±2,25 a 30,1±1,96 a 

Ngày 45 23,5±3,73 a 29,4±3,74 a 

Ngày 60 36,4±3,84 a 52,1±6,98 b 
 

Các giá trị trong một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

(P<0,05) 
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Điều này hoàn tòan hợp lý vì khi mới thả, tôm còn nhỏ không sử 

dụng hết thức ăn, cùng với mật độ vi khuẩn trong nước còn thấp 

không thể phân giải hết vật chất hữu cơ trong ao nên dẫn tới tổng 

cacbon trong nước cao. 

Sau khoảng thời gian nuôi, thành phần sinh vật tham gia vào 

quá trình phân giải chất hữu cơ tăng lên, khả năng sử dụng thức ăn 

của tôm cũng tăng nên lượng cacbon hữu cơ sẽ giảm xuống.  

3.3.5.2. Sự tích lũy Nitơ trong bể ở hai mật độ nuôi 

Tổng lượng Nitơ tích lũy trong nước ở nghiệm thức 50 con/m2 

luôn thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tổng hàm 

lượng Nitơ ở nghiệm thức 100 con/m2 (p<0,05). Riêng tổng lượng 

Nitơ xác định tại 60 ngày nuôi ở hai nghiệm không có sự khác biệt 

(p>0,05). Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng đã ghi nhận hàm lượng 

Nitơ trong nước có khuynh hướng tăng dần về cuối vụ nuôi mà 

nguyên nhân chủ yếu do lượng thức ăn dư thừa và chất thải của tôm 

nuôi ngày càng tăng.  
Bảng 3.10.  Sự biến động tổng hàm lượng Nitơ (TN) giữa 2 mật độ tôm 

nuôi 

Thời gian Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

Ngày 1 17,4±0,00 a 17,4±0,00 a 

Ngày 15 16,2±0,15 a 21,7±1,39 b 

Ngày 30 49,9±9,78 a 119,0±12,50 b 

Ngày 45 73,5±15,00 a 184,0±8,33 b 

Ngày 60 148,0±9,21 a 215,0±42,3 a 
 

Các giá trị một hàng mang chữ cái thường khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) 

3.3.5.3. Sự tích lũy Phospho trong bể ở hai mật độ nuôi 

Phospho có vai trò quan trọng trong quá trình biến dưỡng các 

chất dinh dưỡng trong cơ thể sinh vật. Kết quả ghi nhận hàm lượng 

Phospho ở các nghiệm thức tăng dần về cuối vụ nuôi và có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 mật độ tôm nuôi (p<0,05). Hàm 

lượng Phospho ở nghiệm thức nuôi 100 con/m2 luôn cao hơn từ 2-3 

lần so với nghiệm thức 50 con/m2.  

Hàm lượng Phospho trong nước cao ngoài nguyên nhân do thức 

ăn dư thừa, nhu cầu của tôm chỉ ở mức giới hạn nhất định. Điều quan 

trọng nhất do nền đáy là composite, không có bùn đất nên Phospho 

dư thừa tồn tại trong nước khá cao và cao hơn nhiều lần so với lượng 

Phospho trong ao (0,29-0,78 mg/L). 
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Bảng 3.10: Biến động hàm lượng Phospho (TP) giữa 2 mật độ tôm nuôi  

Thời gian Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

Ngày 1 0,59±0,00 a 0,59±0,00 a 

Ngày 15 1,23±0,01 a 2,18±0,09 b 

Ngày 30 1,89±0,05 a 3,67±0,12 b 

Ngày 45 5,09±0,13 a 11,4±0,18 b 

Ngày 60 5,46±0,73 a 15,1±0.99 b 
 

Các giá trị trong một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) 

3.3.6. Tăng trưởng của tôm nuôi ở hai mật độ khác nhau 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự tăng trưởng về khối lượng 

của tôm nuôi ở hai mật độ nuôi không có sự khác biệt (p>0,05). Khi 

kết thúc thí nghiệm (60 ngày nuôi), tỷ lệ sống của tôm ở mật độ 50 

con/m2 (60,8%) thấp hơn so với tỷ lệ sống của tôm ở mật độ 100 

con/m2 (63,8%). Tuy nhiên, khối lượng của tôm nuôi ở mật độ 50 

con/m2 khi thu hoạch cao hơn so với tôm nuôi ở mật độ 100 con/m2 

Trọng lương tôm nuôi ở mật độ 50 con/m2 là 7,0 g/con và mật độ 

100 con/m2 là 6,8 g/con. Như vậy có thể thấy rằng năng suất của tôm 

ở mật độ 100 con/m2 cao hơn (1.088±40,9 g/m3) so năng suất tôm 

nuôi ở mật độ 50 con/m2 (530±26,2 g/m3). 

3.3.7. Hệ số tiêu tốn thức ăn của tôm nuôi 

  Hệ số thức ăn FCR của tôm nuôi ở hai mật độ 50 con/m2 và 

100 con/m2 tương đương nhau với giá trị lần lượt là 1,80 và 1,77, 

tương ứng. FCR của tôm nuôi trong thí nghiệm này cao hơn so với 

FCR nuôi tôm trong ao nuôi thực nghiệm là 1,27. Nguyên nhân có 

thể do trong ao đất, tôm đã sử dụng một lượng nhất định nguồn thức 

ăn tự nhiên, từ đó giảm được lượng thức ăn nhân tạo. Trong khi đó 

tôm trong thí nghiệm được nuôi trong bể composite, nguồn thức ăn 

tự nhiên gần như không có, đây là nguyên nhân làm tăng hệ số thức 

ăn của tôm nuôi trong bể. Theo Lục Minh Diệp (2012) và Lê Quốc 

Việt và ctv (2018) thì cũng thừa nhận rằng hệ số thức ăn của tôm thẻ 

chân trắng nuôi trong bể composite thường cao hơn nuôi trong ao. 

3.3.8. Sự chuyển hóa C, N, P của hai mật độ nuôi trong bể   

      3.3.8.1. Sự chuyển hóa Cacbon của hai nghiệm thức  

       Quá trình tích lũy và chuyển hóa Cacbon (Bảng 3.11) ở hai mật 

độ nuôi tôm thẻ chân trắng cũng diễn ra theo xu hướng là ở mật độ 

cao, lượng thức ăn cung cấp nhiều hơn thì sự tích lũy Cacbon trong 

chất thải và thức ăn dư thừa trong môi trường cao hơn.  

      Lượng Cacbon của thức ăn chiếm tỷ lệ rất cao ở cả hai mật độ 

nuôi là 83% ở mật độ nuôi 50 con/m2 và 90,3% ở mật độ nuôi 100 
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con/m2. Có thể nhận thấy có nhiều trở ngại đối với quá trình nuôi 

tôm mật độ cao nếu trong quá trình nuôi không thay nước. Nhưng có 

thể trở ngại lớn nhất là vấn đề quản lý các yếu tố đầu vào như nguồn 

nước cung cấp, chất lượng nước và các nguồn chất hữu cơ tồn lưu 

trong môi trường. 
Bảng 3.11. Chuyển hóa Cacbon trên bể nuôi tôm ở 2 mật độ khác nhau 

Nội dung 
Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

gram % gram % 

TOC đầu vào bao gồm 188±2,28a 100 350±6,26b 100 

TOC từ nước    29,4±0,00a 15,6 29,4±0,00a 8,4 

TOC   từ tôm giống   2,62±0,00a 1,4 5,24±0,00b 1,5 

TOC từ thức ăn   156,0±2,28a 83,0 316±6,26b 90,3 

TOC vào tôm (đầu ra) 22,4±1,93a 11,9 39,7±1,92b 11,3 

TOC tồn  trong bể so với 

đầu vào 
15,9±1,68a 8,5 21,7±2,74b 6,2 

     Tồn trong nước   14,6±1,54a 7,8 20,8±2,79b 5,9 

     Tồn ở lớp đáy   1,31±0,62a 0,7 0,91±0,18a 0,3 

Lượng không tính được / 

TOC đầu vào  
79,6 82,5 

Các giá trị trong một hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) 

Quản lý tốt được vấn đề này sẽ góp phần làm giảm nguy cơ 

nhiễm bẩn môi trường ao nuôi cũng như giảm được sự lây lan dịch 

bệnh gây hại tới tôm nuôi.  

3.3.8.2. Sự chuyển hóa Nitơ của hai nghiệm thức nuôi  

Kết quả cho thấy hàm lượng Nitơ đầu vào ở nghiệm thức mật 

độ 50 con/m2 và thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức nuôi 100 con/m2. Nhìn chung hàm lượng Nitơ ở cả hai 

nghiệm thức mật độ nuôi đều chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng Nitơ 

đầu vào với giá trị lần lượt tương ứng là 88,7% và 92,9%. Trong khi 

đó lượng Nitơ từ tôm giống đóng góp vào không đáng kể chỉ chiếm 

2,4% trong tổng hàm lượng Nitơ đầu vào.  

Từ kết qủa nghiên cứu có thể nhận thấy, tỷ lệ Nitơ tôm tích lũy 

được trong cơ thể ở hai mật độ nuôi gần như tương đương nhau lần 

lượt là 19,3% và 20,4% so với tổng Nitơ đầu vào. Điều đó chứng tỏ 

khả năng đồng hóa Nitơ từ bên ngoài của tôm không chỉ thay đổi 

theo giai đoạn phát triển cơ thể mà còn ở mức giới hạn nhất định.  

Theo Páez-Osuna và ctv (1999) cũng cho rằng tôm nói riêng và động 
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vật giáp xác bậc cao nói chung có khả năng tích lũy từ Nitơ vào cơ 

thể khoảng 20-22,7%.  
Bảng 3.12. Chuyển hóa Nitơ trên bể nuôi tôm ở 2 mật độ khác nhau 

Nội dung 
Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

gram % gram % 

Nitơ đầu vào: trong đó 30,7±0,29a 100 59,2±1,01b 100 

Nitơ từ nước 2,75±0,06a 90,0 2,75±0,06a 4, 7 

Nitơ từ tôm giống 0,72±0,00a 2,4 1,44±0,00b 2,4 

Nitơ từ thức ăn 27,2±0,40a 88,6 55,0±1,09b 92,9 

Nitơ vào tôm / đầu vào 5,94±0,60a 19,3 12,1±1,00b 20,4 

Nitơ tồn / đầu vào: trong 

đó  
19,3±2,92a 62,9 29,1±3,19a 49,2 

Nitơ tồn trong nước      17,7±1,86a 57,7 26,4±3,94a 44,6 

Nitơ trong chất lắng đọng   1,61±0,05 8,2 2,71±0,11a 4,6 

Nitơ không tính được/ 

Nitơ đầu vào 
17,8 30,4 

Các giá trị cùng hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05), thể tích bể nuôi 500 lít 

3.3.8.3. Sự chuyển hóa Phospho giữa 2 hai nghiệm thức  

 Kết quả ghi nhận khi nuôi tôm trên bể composite thì lượng 

Phospho đầu vào, đầu ra ở nghiệm thức 100 con/m2 cao hơn và khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với mật độ nuôi 50 con/m2 (p<0,05).  
Bảng 3.13. Chuyển hóa Phospho trên bể nuôi tôm ở 2 mật độ khác nhau 

Nội dung 
Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

gram % gram % 

TPđầu vào bao gồm 6,68±0,10a 100 13,6±0,26b 100 

     Từ nước     0,24±0,00a 3,6 0,24±0,00a 1,8 

     Từ tôm giống    0,07±0,00a 1,1 0,14±0,00b 1,03 

     Từ thức ăn    6,40±0,10a 95,8 13,3±0,26b 97,8 

TPtích lũy  0,24±0,06a 3,6 0,58±0,06b 4,3 

TP tồn  2,64±0,42a 39,5 6,59±0,28b 48,5 

     Tồn trong nước    2,19±0,29a 32,8 6,04±0,39b 44,4 

     Tồn trong đáy    0,45±0,14a 6,7 0,55±0,21a 4,1 

TP không tính được/ P đầu 

vào 
56,9 47,3 

Các giá trị trong cùng hàng mang chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) 
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  Tỷ lệ Phospho không tính được khá cao ở cả hai mật độ nuôi 

50 và 100 con/m2 với các giá trị lần lượt là 56,9% và 47,3%. Lượng 

Phospho không tính được là do quá trình sinh trưởng tôm đã sử dụng 

một phần Phospho từ thức ăn để chuyển hóa thành năng lượng cho 

hoạt động sống của tôm và do tảo, vi khuẩn hấp thu sử dụng cho quá 

trình trao đổi chất trong hoạt động sống. 

3.3.9. Ứng dụng đồng vị bền 13C, 15N trong truy xuất nguồn gốc 

chất dinh dưỡng ở tôm nuôi 

  Bậc dinh dưỡng của một sinh vật có thể xác định bằng cách 

so sánh tỷ lệ đồng vị của chúng với các sinh vật khác trong ao nuôi. 

Đồng thời, dùng tỷ lệ đồng vị có thể xác định được nguồn dinh 

dưỡng mà sinh vật đã tiêu thụ. Ngoài ra tỷ lệ đồng vị cũng dùng để 

truy xuất nguồn gốc của chất thải trong NTTS (Sara và ctv, 2004; 

Yokoyama và ctv, 2006). 

Kết quả nghiên cứu chuyển hóa chất dinh dưỡng bằng 13C và 
15N cho thấy không có mối quan hệ về sự chuyển hóa C, N, P giữa 

nguồn dinh dưỡng ngoài môi trường  như: thức ăn tự nhiên trong 

môi trường nước, chất lắng đọng ở đáy, vi sinh vật,… vào tôm 

nuôi. 

 
Hình 3.1.  Hàm lượng 13C, 15N giữa tôm, thức ăn, nước và bùn đáy  

 Tuy nhiên, mối quan hệ khá chặt chẽ giữa chất dinh dưỡng 

của thức ăn viên công nghiệp được cung cấp trong suốt thời gian 

nuôi, sự chuyển hóa hấp thu dinh dưỡng được tôm tích lũy vào cơ 

thể. Điều này được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi. Từ 

những nhận định như trên, có thể nhận định rằng việc sử dụng đồng 

vị bền 15N đã xác định được chất dinh dưỡng có trong tôm nuôi 

trong nghiên cứu này có nguồn gốc từ thức ăn do con người cung 

cấp. Tuy nhiên, muốn có kết quả chính xác hơn thì cần có những 
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nghiên cứu tiếp theo với số mẫu lớn hơn so với nghiên cứu này.  

 

 
Hình 3.2. Hàm lượng 13C, 15N có trong tôm và thức ăn   

   Qua kết quả khảo sát chuyển hóa chất dinh dưỡng bằng 

phương pháp đồng vị bền 13C và 15N cho thấy quá trình truy xuất 

nguồn gốc mối quan hệ về sự chuyển hóa Nitơ giữa nguồn dinh 

dưỡng bên ngoài được chuyển hóa thành Nitơ trong tôm gồm từ thức 

ăn công nghiệp, từ môi trường nước (động vật nổi, thực vật nổi, hợp 

chất hữu cơ, vô cơ, vi khuẩn,…). Kết quả cho thấy, hàm lượng Nitơ 

tích lũy trong tôm chính là từ nguồn Nitơ từ thức ăn cung cấp và tỉ lệ 

chuyển hóa là 20%. Từ công thức xác định được hàm lượng Nitơ tích 

lũy trong tôm là 23% và Cacbon là 20,6% (Hình 3.1; 3.2; Bảng 

3.14). 

Bảng 3.14. Bảng tính đồng vị bền 13C và 15N  trong bể composite 

Nội dung Đơn vị  
Mật độ 50 con/m2 Mật độ 100 con/m2 

δ13C   δ15N  δ13C   δ15N  

Tôm giống ‰ -23,52 ± 0,14 5,43 ± 0,10 -23,52± 0,14 5,43 ± 0,10 

Nước đầu ‰ -20,91 ± 0,11 4,15 ± 0,10 -20,91± 0,11 4,15± 0.10 

Thức ăn ‰ -22,77 ± 0,12 6,65 ± 0,14 -22,77± 0,12 6,65 ± 0,14 

Tôm thu  ‰ -22,31±0,30 7,04±0,14 -22,62±0,29 6,64±0,18 

Nước thu  ‰ -20,15±1,53 21,42±2,55 -21,06±1,49 22,94±2,84 

Bùn thu hoạch ‰ -24,13±0,20 10,81±0,11 -24,54±0,26 10,99±0,26 

 Một lần nữa khẳng định với phương pháp tính thông thường 

về hàm lượng tích lũy Nitơ từ bên ngoài vào tôm qua khảo sát thực 

trạng, phương pháp truy xuất đồng vị bền 15N thì độ tin cậy với 

phương pháp đồng vị bền 13C và 15N là cao nhất. 
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3.4. So sánh sự chuyển hóa C, N, P trong ao đất và bể nuôi tôm 

thẻ chân trắng   

Nhìn chung, tùy theo từng chất dinh dưỡng mà mức độ tích 

lũy vào tôm khác nhau. Sự tích lũy các chất C, N, P vào tôm và tồn 

trong ao nuôi cao nhất thuộc về tôm nuôi của các nông hộ, sau đó 

giảm dần ở các ao nuôi thực nghiệm và sự tích lũy các chất ngày 

thấp nhất ở các nghiệm thức nuôi trên bể composite (Bảng 3.15). 

Lớp bùn đất trong đáy ao nuôi không chỉ là nơi có khả năng 

tích lũy thức ăn dư thừa chất thải của tôm nuôi mà còn là nơi chứa 

dựng lượng lớn vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí. Theo nghiên cứu của 

Boyd (1990) và Burford (1998) cho rằng chính nhờ sự hoạt động của 

vi khuẩn mà các chất hữu cơ tồn tại trong bùn đáy sẽ trở thành nguồn 

thức ăn của sinh vật sản xuất sơ cấp, ao nuôi trở nên giàu dinh dưỡng 

hơn, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú hơn và vật nuôi trong ao 

hưởng lợi từ đó. 
Bảng 3.15. So sánh sự chuyển hóa C, N, P trong ao đất và trong bể nuôi 

Nội dung 

C, N, P trong nuôi tôm (%) 

Ao điều 

tra  (1) 

 Ao đất  

 (2) 

Bể nuôi  

(3) 

Giá 

trị  

đồng 

vị bền 

Tích lũy và chuyển hóa Cacbon (C) 

         C. vào tôm  18,33 15,00 11,62 20,60 

         C. tồn trong ao (đất + nước) 81,53   84,42   7,32  

         C. không tính được/C đầu vào   81,05  

Tích lũy và chuyển hóa Nitơ (N)     

          N. vào tôm  31,54 20,59 19,85 23,00 

          N. tồn trong ao (đất + nước) 68,54 79,32 56,05  

          N. không tính được / đầu vào   24,10  

Tích lũy và chuyển hóa Phospho (P) 

         P. vào tôm  12,84 4,23   3,93  

         P. tồn trong ao (đất + nước) 87,06 95,85 44,00  

         P. không tính được/ đầu vào   52,10  

Tỷ lệ thất thoát C, N, P trong các bể nuôi cao có nhiều 

nguyên nhân, nhưng có thể các bể nuôi tôm không có lớp bùn đáy 

được coi là chất nền lưu giữ các chất lắng đọng. Tuy nhiên do được 

cung cấp oxy đầy đủ nên vi khuẩn hiếu khí hoạt động mạnh nên các 

chất dinh dưỡng được phân giản thành các chất khí dễ bay hơi như 
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N2, NH3, CO2,… thoát ra khỏi môi trường nước (Rulifson, 1981; Tạ 

Văn Phương và ctv, 2014). 

 Ngoài ra, kết quả điều tra, nuôi thực nghiệm, nuôi trên bể 

composite thì hàm lượng Nitơ lần lượt là 31,54%; 20,59%; 19,85% 

và truy xuất nguồi gốc tích lũy trong tôm bằng phương pháp đồng vị 

bền 13C và 15N đều không có sự bất thường so với các kết quả đã 

được nghiên cứu trong và ngoài nước ở các mô hình nuôi khác. Đồng 

thời kết quả có độ chính xác cao từ phương pháp đồng vị bền 13C và 
15N cũng khẳng định hàm lượng tích lũy Nitơ và Cacbon lần lượt vào 

tôm là 23,0% và 20,6%. Điều này cho thấy kết quả nghiên cứu mang 

lại giá trị về mặt khoa học và cả thực tiễn. 

Tỷ lệ tích lũy Phospho trong tôm giữa ao nuôi thực nghiệm 

và ao nuôi trên bể composite tương đương nhau. Mức độ tích lũy 

Phospho trong các ao điều tra khá cao (87,06%).  

Tỷ lệ thất thoát C, N, P trong các bể nuôi cao có nhiều 

nguyên nhân, nhưng có thể các bể nuôi tôm không có lớp bùn đáy 

được coi là chất nền lưu giữ các chất lắng đọng và được cung cấp 

oxy đầy đủ nên vi khuẩn hiếu khí hoạt động mạnh, các chất dinh 

dưỡng được phân giải thành các chất khí dễ bay hơi như N2, NH3, 

CO2,… thoát ra khỏi môi trường nước (Rulifson,1981; Tạ Văn 

Phương và ctv, 2014). 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

1. Kết luận 

(i) Hầu hết ao nuôi trong khu vực điều tra đều đáp ứng được 

một số tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản như diện tích, độ sâu cũng như 

biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi (76%). Hàm lượng của một 

số chất hòa tan (TAN, NO2
-, NO3

-) có biến động và tăng theo thời 

gian nuôi nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gây hại cho tôm nuôi.    

(ii) Lượng vật chất dinh dưỡng C, N, P tích lũy trong ao nuôi 

tôm thẻ chân trắng tăng dần theo thời gian. Nước và nền đáy ao là 

nơi tích lũy chất dinh dưỡng chủ yếu đối với các ao nuôi tôm ngoài 

trời (TOC: 81,5-84,4%, TN: 69,5-79,5% và TP: 87,6-95,1%). Nhưng 

lượng tích lũy các chất này trong nước ở bể composite thấp hơn 

nhiều so với đầu vào (TOC: 7,3%, TN: 56,1% và TP: 31,1%). Trong 

khi đó lượng C, N, P không tính được trong nước các bể nuôi cao 

hơn rất nhiều so với trong ao nuôi với các giá trị lần lượt là C: 

81,1%, N: 24,1% và P: 52,1%. 

 (iii) Tỷ lệ chuyển hóa C, N, P từ bên ngoài vào tôm ở ao đất  

lần lượt là C:15,0%, N: 20,6% và P:4,2%. Trong khi đó mức độ tích 

lũy C, N, P từ thức ăn vào tôm nuôi trong các bể composite thấp hơn 

với các giá trị lần lượt là C: 11,6%, N: 19,9% và P: 3,9%.   

(iv) Đã xác định được tỷ lệ Cacbon và Nitơ chuyển hóa 

thành sinh khối của tôm thương phẩm có nguồn gốc từ thức ăn là 

20,6% và 23,0% bằng phương pháp sử dụng đồng vị bền 13C và 15N. 

  2. Đề nghị 

 (i) Nên tiếp tục nghiên cứu phương pháp truy xuất nguồn 

gốc thức ăn bằng đồng vị bền 13C và 15N để có đủ thông tin giúp các 

nhà sản xuất thức ăn đưa ra thị trường loại thức ăn phù hợp với nhu 

cầu dinh dưỡng của tôm nuôi góp phần làm cơ sở cho phát triển bền 

vững cho tôm thẻ chân trắng nói riêng và ngành thủy sản nói chung.  

 (ii) Nên có biện pháp, quy trình xử lý các chất thải một cách 

phù hợp để giảm tác động xấu tới tôm nuôi và môi trường xung 

quanh. 

 


